
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 43, phố Cao Du, Phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

10/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÚ HÀ VINA

2601047246

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm, Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm

0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất chè 1076

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

8. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

13. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

14. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ gá kẹp sản phẩm dùng trong công nghiệp 
chế tạo sản xuất cơ khí, điện, điện tử

2599

16. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

17. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

18. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

19. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÚ HÀ VINA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHU HA VINA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUHA VINA CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0389 387634
Email:

Fax:
Website:

1/3Thời gian đăng từ ngày 10/08/2020 đến ngày 09/09/2020



20. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
 máy và xe có động cơ khác)

3315

21. Sửa chữa thiết bị khác 3319

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

25. Bán buôn thực phẩm 4632

26. Bán buôn đồ uống 4633

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư thiết bị phụ tùng kim khí, các thiết bị 
cơ khí dân dụng và công nghiệp, các loại máy công cụ, máy 
gia công cắt gọt kim loại,thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị nâng 
hạ ,thiết bị thí nghiệm, thiết bị tự động hóa; đồ điện, điện tử, 
điện lạnh, máy tính, máy văn phòng; mua bán đồ dụng cụ cầm 
tay, đồ bảo hộ lao động, đồ bảo hiểm an toàn trong các lĩnh 
vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải

4659(Chính)

29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ, dịch vụ chuyển giao 
công nghệ

7490

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Ủy thác mua bán hàng hóa, dịch vụ logistics, ủy thác 
và nhận ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu nhập khẩu 
các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ danh mục nhà nước cấm)

8299

31. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Buôn bán dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ 
đã tinh chế khác

4661

32. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh, Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh, Bán buôn đồ điện gia 
dụng, đèn và bộ đèn điện, Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự, Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng 
phẩm, Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

33. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

34. Dịch vụ liên quan đến in 1812

35. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

36. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày, Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự

5510
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HÙNG 
QUANG

Khu 7, Xã Võ Lao, 
Huyện Thanh Ba, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

400.000.000 80,000 C4221515

2 NGUYỄN 
DIỆU LINH

Khu 7, Xã Võ Lao, 
Huyện Thanh Ba, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

100.000.000 20,000 131396555

37. Cho thuê xe có động cơ 7710

38. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

39. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

40. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

41. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ hoa tươi, quà tặng

8292

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú Thọ

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       C4221515
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu 7, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Khu 7, Xã Võ Lao, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HÙNG QUANG Nam

05/12/1985 Kinh Việt Nam

05/12/2017 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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